
TRƯỜNG MẦM NON:  HỢP THANH 
DANH SÁCH CÁN BỘ -GIÁO VIÊN- NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2020-2021 

Số  

TT 
Họ và tên Ngày sinh Chức vụ 

Trình độ đào tạo 

chuyên môn 
Nhiệm vụ được phân công Ghi chú: 

1 Nguyễn Thị  Trang Ngoan 13/2/1983 
HT 

ĐH SPMN Phụ trách chung 
Cả 2 khu 

2 Nguyễn Thị Hiền 23/08/1974 
Phó HT 

ĐH SPMN HP phụ trách Giáo dục 
Khu Ải 

3 Đoàn Thị Qúy 29/05/1973 
Phó HT 

ĐH SPMN HP phụ trách nuôi dưỡng 
Khu Vài 

4 Chu Thị Lan 22/01/1981 
Giáo Viên 

ĐH SPMN 
LỚP 5 TA1 

Khu Vài 
  

5 Lê Thị Hà 12/03/1984 Giáo Viên CĐ SPMN   

6 Kim Thị Hiền 29/5/1993 
Giáo Viên 

CĐ SPMN 

LỚP 5T A2 

Khu Vài 

TTCM khối 5T, 

TKhu Vài 

7 Phạm Thị Điểm 23/06/1992 
Giáo Viên 

ĐH SPMN 
  

8 Vương Thị Thu Hà 03/06/1993 
Giáo Viên 

TC SPMN 
  

9 Lê Thị Huế 20/4/1990 Giáo Viên ĐH SPMN LỚP 5T A3 

Khu Vài 

  

10 Nguyễn Thị Kim Quyên 21/09/1972 Giáo Viên CĐ SPMN   

11 Vũ Thị Ngọc Thúy 29/03/1995 
Giáo Viên 

ĐH SPMN 
LỚP 5 T A4 

Khu Ải 

  

12 Hoàng Thùy Dung 20/08/1995 
Giáo Viên 

ĐH SPMN 
  



13 Nguyễn Thị Hường C 19/04/1990 
Giáo Viên 

ĐH SPMN 
LỚP 5 T A5 

Khu Ải 

  

14 Nguyễn Thị Lệ Châm 19/04/1982 
Giáo Viên 

ĐH SPMN 
  

15 Nguyễn Thị Khánh Hòa 02/02/1984 
Giáo Viên 

CĐ SPMN 
LỚP 5T A6 

Khu Ải 

Tổ phó CM khối 5 T 

16 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 20/7/1990 
Giáo Viên 

ĐH SPMN 
  

17 Nguyễn Thị Thu Hương  24/10/1991 
Giáo Viên 

ĐH SPMN 
LỚP 4T B1 

Khu Vài 

Tổ phó CM khối 4 T 

18 Lê Thị Huệ 22/02/1992 
Giáo Viên 

ĐH SPMN 
  

19 Nguyễn Thị Thanh  04/04/1978 
Giáo Viên 

ĐH SPMN 
LỚP 4T B2 

Khu Vài 

  

20 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 25/8/1988 
Giáo Viên 

ĐH SPMN 
  

21 Đặng Thị Nguyệt 06/02/1986 Giáo Viên ĐH SPMN LỚP 4T B3 

Khu Vài 

  

22 Lê Thị Thanh 08/04/1968 Giáo Viên ĐH SPMN   

23 Nguyễn Thị Diệu 15/12/1993 
Giáo Viên 

ĐH SPMN 
LỚP 4T B4 

Khu Vài 

  

24 Nguyễn Thị Hiền B 19/08/1987 
Giáo Viên 

ĐH SPMN 
  

25 Nguyễn Thị Lương 16/11/1991 
Giáo Viên 

ĐH SPMN 
LỚP 4T B5 

Khu Ải 

  

26 Nguyễn Thị Bích Diệu 28/08/1988 
Giáo Viên 

ĐH SPMN 
TTCM khối 4 tuổi 

27 Vũ Thị Trang 29/8/1987 
Giáo Viên 

ĐH SPMN 
LỚP 4T B6 

Khu Ải   



28 Nguyễn Thị Ánh Lê 15/4/1980 
Giáo Viên 

ĐH SPMN 
  

29 Vũ Thị Ngọc Oanh 22/07/1992 
Giáo Viên 

ĐH SPMN 
LỚP 4T B7 

Khu Ải 

  

30 Nguyễn Thị Thúy 18/8/1993 
Giáo Viên 

ĐH SPMN 
  

31 Nguyễn Thị Hương C 15/08/1986 Giáo Viên ĐH SPMN 

LỚP 3T C1 

Khu Vài 

Tổ phó CM khối 3 T 

32 Nguyễn Thị Hường A 14/4/1967 Giáo Viên CĐ SPMN   

33 Nguyễn Thị Hương B 15/06/1979 Giáo Viên CĐ SPMN   

34 Nguyễn Thị Hằng 15/8/1987 Giáo Viên ĐH SPMN 

LỚP 3T C2 

Khu Vài 

  

35 Hoàng Thị Nhàn 26/06/1990 Giáo Viên ĐH SPMN   

36 Nguyễn Thị Mùi 02/09/1967 Giáo Viên CĐ SPMN   

37 Bùi Thị Gấm 02/06/1993 
Giáo Viên 

ĐH SPMN 
LỚP 3T C3 

Khu Vài 

  

38 Nguyễn Thị HườngB 253/1988 
Giáo Viên 

ĐH SPMN 
  

39 Vũ Minh Hồng 01/05/1982 
Giáo Viên 

ĐH SPMN 

LỚP 3T C4 

Khu Ải 

TTMG, Trưởng khu 

Ải 

40 Nguyễn Thị Thơm 18/02/1994 
Giáo Viên 

TC SPMN 
  

41 Trần Thị Hảo 11/10/1989 
Giáo Viên 

TC SPMN 
  

42 Nguyễn Thị Hoài 20/08/1989 
Giáo Viên 

ĐH SPMN LỚP 3T C5 

Khu Ải 
  

43 Hoàng Thị Nguyệt 27/04/1992 Giáo viên ĐH SPMN   



44 Lê Thị Lan 02/02/1989 Giáo Viên ĐH SPMN 

Lớp NT D1 khu Vài 

  

45 Nguyễn Thị Lệ Thủy 04/10/1972 Giáo Viên CĐ SPMN   

46 Nguyễn Thị Ngọc Lan 2/76/1991 
Giáo Viên 

ĐH SPMN 
Tổ trưởng CM khối 

NT 

47 Nguyễn Thị Hồng Nhung 20/12/1981 
Giáo Viên 

CĐ SPMN 

Lớp NT D2 Khu Vài 

  

48 Nguyễn Thị Ngà 11/10/1966 
Giáo Viên 

ĐH SPMN 
  

49 Nguyễn Thị Hương A 26/6/1967 Giáo Viên CĐ SPMN   

50 Nguyễn Thị Thu 22/9/1971 
Giáo Viên 

ĐH SPMN 
  

53 Hoàng Thị Hằng 14/6/1988 
Giáo Viên 

ĐH SPMN 

Lớp NT D3 Khu Ải 

  

51 Trần Thị Thùy Dương 27/11/1989 
Giáo Viên 

ĐH SPMN 
Tổ phó CM khối NT 

55 Nguyễn Thị Năm 01/01/1967 
Giáo Viên 

CĐ SPMN 
  

54 Nguyễn Thị Hương D 20/02/1993 
Giáo Viên 

ĐH SPMN 

Lớp NT D4 Khu Ải 

  

52 Lê Thị Tuyết 22/9/1986 
Giáo Viên 

ĐH SPMN 
  

56 Vũ Thị Minh Thùy 11/04/1996 
Giáo Viên 

TC SPMN 
  

57 Lê Thị Thùy Dương 09/02/1991 Kế Toán ĐH TCKT Kế toán   

58 Nguyễn Thị Lan Anh 13/7/1983 
NVPV 

TC Kế Toán 
NV phục vụ Văn Thư, Thủ Quỹ 



59 Nguyễn Ngọc Quỳnh 10/10/1984 NVBV Sơ cấp BV Khu Vài   

60 Trần T Huyền Nhung 15/10/1988 NVBV Sơ cấp BV Khu Vài Thủ kho 

61 Nguyễn Đức Tùng 27/6/1985 NVBV Sơ cấp BV Khu Ải   

62 Lương Thị Thảo 5/7/1992 NVBV Sơ cấp BV Khu Ải   

63 

Phạm Thị Hiền 20/04/1991 Giáo Viên 

ĐH SPMN 

Giáo viên CNTT 

Tính ăn, khẩu phần 

ăn, 

 Phổ cập, tuyển sinh 

64 Nguyễn Thị Làn 30/07/1989 
NVNA 

TC Kỹ thuật CBMN 

  
Cô nuôi 

  

65 Hoàng Thị Thúy 14/06/1988 
NVNA 

TC Kỹ thuật CBMN 

  
Cô nuôi 

  

66 Nguyễn Thị H.Phương 12/10/1980 
NVNA 

CĐ Kỹ thuật CBMN 

  
Cô nuôi 

  

67 Vũ Thị Huệ 01/05/1978 
NVNA 

CĐ Kỹ thuật CBMN 

  
Cô nuôi 

  

68 
Dương Thị Thu Hằng 20/5/1988 NVNA 

CĐ Kỹ thuật CBMN 

  
Cô nuôi 

TPCM Tổ nuôi 

dưỡng 

69 Nguyễn Thị Thơ 20/08/1983 
NVNA 

TC Kỹ thuật CBMN 

  
Cô nuôi 

  

70 Nguyễn Thị Hồng 20/05/1980 
NVNA 

CĐ Kỹ thuật CBMN 

  
Cô nuôi 

  

71 Trần Thị Huyền 23/01/1991 
NVNA 

TC Kỹ thuật CBMN 

  
Cô nuôi 

  

72 Nguyễn Thị Tuyết 27/8/1981 
NVNA 

CĐ Kỹ thuật CBMN 

  
Cô nuôi 

  

73 Dương Văn Định 18/03/1989 
NVNA 

CĐ Kỹ thuật CBMN 

  
Cô nuôi 

  



74 Nguyễn Thị Tâm 23/02/1985 
NVNA 

CĐ Kỹ thuật CBMN 

  
Cô nuôi 

  

75 Phạm Thị Kim Hương 16/10/1973 
NVNA 

CĐ Kỹ thuật CBMN 

  
Cô nuôi 

TTCM Tổ nuôi 

dưỡng 

 


